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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Việt Nam là một quốc gia có truyền thống trọng việc học hành. Việc chăm lo 

đến giáo dục là mối quan tâm thường xuyên của mọi người, mọi nhà, là một biện 

pháp quan trọng góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài 

cho đất nước, vì lợi ích của Tổ quốc và lợi ích của chính bản thân mỗi người. Trong 

nhiều năm qua, khuyến học được đề cao như một biện pháp hiệu quả để hướng tới 

việc xây dựng một xã hội học tập cho mọi người. Hiện tại, các địa phương trên cả 

nước đều thành lập tổ chức Hội khuyến học cấp tỉnh, thành phố và cả ở các xã, 

phường, thị trấn, cho đến tận thôn bản. Các hoạt động như: Tạo Quỹ khuyến học, 

tặng học bổng, xây dựng các công trình giáo dục … được tổ chức khá rầm rộ và 

bước đầu đạt hiệu quả xã hội tốt.  

 Tuy nhiên, khía cạnh gốc rễ của khuyến học bắt đầu ngay từ trong cái nôi 

nuôi dưỡng, hun đúc nên phẩm chất trí tuệ, nhân cách con người từ thủa nhỏ, đó 

chính là gia đình và dòng họ. Mối liên hệ huyết thống của người Việt (cá nhân – gia 

đình – dòng họ và xã hội) là mối liên hệ bền chặt, ổn định. Việc học tập không chỉ 

là ước vọng của cá nhân người học mà còn là khát khao, sở nguyện của cả gia đình, 

dòng họ. Tinh thần hiếu học nảy sinh từ các cá nhân, gia đình rồi lan tỏa trong dòng 

họ và truyền thống hiếu học đã được nhân lên bằng chính sự nỗ lực của các cá nhân 

trong dòng họ ấy. Tinh thần khuyến học cũng được nuôi dưỡng trên cơ sở mạch 

nguồn này. Vì vậy, khuyến học dòng họ phải được nhìn nhận như một ứng xử văn 

hóa của từng dòng họ trong sự tồn tại và phát triển của cộng đồng. Họ tộc kế thế 

đăng khoa là vinh dự, là niềm tự hào để con cháu noi theo, nhưng mặt khác, đó 

cũng chính là tấm gương, là sự khích lệ các sĩ tử của các họ tộc khác cùng phấn đấu 

vươn lên. Truyền thống cha dạy con, ông dạy cháu, anh em bảo nhau là truyền 

thống tốt đẹp, là nét văn hoá đặc sắc, là mạch ngầm văn hoá dân gian về tinh thần 

hiếu học của các làng quê Việt Nam mà đến nay vẫn còn vẹn nguyên giá trị. 

Thanh Hóa là một vùng đất có truyền thống lâu đời nằm ở cực Bắc Trung 

Bộ. Đây là một vùng đất được nhà nước phong kiến (thời vua Lê Thánh Tông) gọi 

là Thanh Hoa xứ như cách gọi về xứ Đông, xứ Đoài, xứ Nghệ. Người dân Thanh 

Hóa xưa nay vẫn quen gọi quê mình là “xứ Thanh” hàm chứa niềm tự hào về một 
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miền quê với nhiều giá trị truyền thống của một tiểu vùng văn hóa. Do đó, luận án 

chọn tên gọi dân gian “xứ Thanh” cho việc nghiên cứu khuyến học dòng họ như 

một nét văn hóa ở vùng đất giàu truyền thống này. 

Do những đặc thù riêng của vùng đất với những điều kiện tự nhiên và xã hội 

khác biệt nên khuyến học xứ Thanh cũng có những nét vừa chung, vừa riêng so với 

khuyến học của nhiều địa phương trong cả nước. Xứ Thanh là vùng đất sản xuất 

nông nghiệp, thiên tai, lũ lụt, hạn hán quanh năm nhưng người xứ Thanh từ xưa đến 

nay vẫn tự hào về truyền thống hiếu học, chuộng học, quý học. Từ xa xưa, người xứ 

Thanh đã quan tâm và luôn có những đầu tư thích đáng cho việc học, thông qua 

hoạt động khuyến học. Ở một vùng quê có điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, đời sống 

khá đói nghèo, người dân xứ Thanh không cam chịu, đã vươn lên tự cải thiện cuộc 

sống của mình, khẳng định vị thế của bản thân, gia đình và dòng họ mình bằng 

chính sự học. Học tập là nét đẹp văn hoá nhưng cũng là một phương kế mưu sinh 

của một vùng quê hiếu học. Khuyến học dòng họ chính là gia tăng kết nối của từng 

cá nhân trong dòng họ và giữa các dòng họ trong cộng đồng. Sự kết nối này đã vượt 

qua phạm vi làng xóm, vùng miền mà trở thành sự thu hút mọi nguồn lực cho việc 

học và tạo nên sự cố kết dòng họ cũng bởi vì chính việc học đó.  

Từ trước đến nay đã có một số sách viết về các dòng họ xứ Thanh, trong đó 

có đề cập đến tinh thần hiếu học, nhưng chưa có tác giả nào, công trình nào nghiên 

cứu tập trung về khuyến học như một nét văn hoá dòng họ một cách độc lập và có 

hệ thống. Do vậy, việc nghiên cứu khuyến học qua văn hoá dòng họ ở một số dòng 

họ xứ Thanh sẽ làm rõ những vấn đề xã hội mang ý nghĩa văn hoá, góp phần lý giải 

nguyên nhân thành công của việc khuyến học của người Thanh Hóa xưa và nay.  

2. Mục đích nghiên cứu 

Luận án tìm hiểu về khuyến học dòng họ ở xứ Thanh để tìm ra nét văn hóa 

đặc trưng, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm phát huy giá trị của khuyến học dòng 

họ xứ Thanh, góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dòng họ, bản sắc văn 

hóa làng trong giai đoạn hiện nay.  
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Luận án đặt ra câu hỏi nghiên cứu chính là: Văn hóa dòng họ đã tạo dựng 

truyền thống khuyến học như thế nào và khuyến học đã góp phần định hình văn hóa 

dòng họ như thế nào?  

Với những mục tiêu cụ thể như sau: 

- Khái quát được những đặc điểm cơ bản của việc khuyến học qua văn hóa 

dòng họ ở xứ Thanh.  

- Chỉ ra những giá trị của văn hóa khuyến học dòng họ ở xứ Thanh trong 

truyền thống và hiện nay.  

- Đề xuất các giải pháp nhằm tiếp tục phát huy giá trị văn hóa khuyến học 

dòng họ trong giai đoạn hiện nay. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tượng nghiên cứu chính của luận án là đi sâu vào tìm hiểu truyền 

thống khuyến học dòng họ ở xứ Thanh qua một số dòng họ khoa bảng tiêu biểu. 

Luận án chọn 3 dòng họ khoa bảng tiêu biểu có số lượng người đỗ đạt cao thời kỳ 

phong kiến ở xứ Thanh là: Dòng họ Lê, dòng họ Nguyễn và dòng họ Đỗ, trong đó 2 

dòng họ Lê và Nguyễn hiện nay vẫn tiếp tục phát huy được truyền thống khoa bảng 

của mình, còn dòng họ Đỗ đã bị “đứt đoạn” truyền thống. Đồng thời, thông qua việc 

so sánh khuyến học dòng họ xứ Thanh với khuyến học của một số dòng họ tiêu biểu 

của 3 địa phương giàu truyền thống khoa bảng là: Thăng Long – Hà Nội, Nghệ An 

và Hải Dương, luận án sẽ chỉ ra những nét đặc trưng trong khuyến học dòng họ của 

mỗi địa phương, đặc biệt là sự trội vượt trong văn hóa khuyến học dòng họ xứ 

Thanh. 

3.2. Phạm vi nghiên cứu: Cùng sinh sống trên đất Thanh Hóa hiện nay có 7 

dân tộc chính gồm: Kinh, Mường, Thái, Dao, Tày, H’mông, Khơ Mú nhưng truyền 

thống khoa bảng được ghi nhận trong thời phong kiến đều thuộc về các dòng họ 

người Kinh. Vì vậy, đối tượng chính của luận án là các dòng họ khoa bảng người 

Kinh ở xứ Thanh. 

Tuy nhiên, để có cái nhìn tổng thể về khuyến học ở xứ Thanh, ở chương 3 

luận án cũng sẽ đề cập đến việc khuyến học của một số dòng họ dân tộc thiểu số 

tiêu biểu trong giai đoạn hiện nay. Ngoài các cá nhân và dòng họ khoa bảng đã vinh 
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hiển ở xứ Thanh, luận án có đề cập đến một số cá nhân, dòng họ là người Kinh xứ 

Thanh đã thành danh ở địa phương khác, cũng như một số dòng họ khoa bảng ở một 

số vùng đất học khác nhằm so sánh và đúc rút những luận cứ khoa học của mình. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

Bốn phương pháp nghiên cứu chính được luận án sử dụng là: Phương pháp 

phân tích tài liệu thứ cấp, phương pháp so sánh tổng hợp, phương pháp điều tra điền 

dã, phỏng vấn sâu và phương pháp hồi cố tư liệu lịch sử. 

4.1. Phương pháp phân tích tài liệu thứ cấp được sử dụng nhiều nhất trong 

toàn bộ luận án nhằm tìm kiếm sự hỗ trợ qua việc tra cứu, phân tích các tài liệu, các 

công trình nghiên cứu về văn hóa dòng họ, khuyến học dòng họ, làng xã và văn hóa 

làng khu vực châu thổ sông Hồng, lưu vực sông Mã … của các nhà nghiên cứu 

trước đó để có cái nhìn tổng thể, khoa học hơn về thực trạng nghiên cứu vấn đề, 

cũng như quan điểm của các nhà khoa học nhằm tìm tiếng nói chung về vấn đề 

khuyến học qua văn hóa dòng họ Việt Nam nói chung và xứ Thanh nói riêng.  

 Tuy nhiên, những dữ liệu cụ thể về truyền thống khoa bảng xưa của các 

dòng họ được xuất bản chính thống rất ít, mà hầu hết chỉ được ghi lại qua hương 

ước, gia phả (đa số cũ nát và ít dịch ra chữ Quốc ngữ) hoặc qua lời kể của các nhân 

vật cung cấp tư liệu (ông trưởng họ, người giữ nhà thờ họ, cán bộ khuyến học xã, 

thôn …) nên tư liệu phục vụ nghiên cứu vẫn còn hạn chế.  

4.2. Phương pháp so sánh, tổng hợp là phương pháp được sử dụng nhiều 

trong luận án nhằm phân tích các số liệu, các hiện tượng để tìm ra mẫu số chung 

cho truyền thống khuyến học của các dòng họ xứ Thanh. Phân tích những số liệu 

ngẫu nhiên về các nhà khoa bảng, về số lượng người đỗ đạt của từng dòng họ (ít 

nhất trong 3 dòng họ chọn mẫu), từng vùng đất … bước đầu gợi mở hướng nghiên 

cứu về truyền thống khuyến học dòng họ, những yếu tố tạo nên sự khác biệt của 

dòng họ này so với dòng họ khác hay của cả xứ Thanh nói chung so với các vùng 

đất khác.  

Luận án đặt truyền thống khuyến học của một số dòng họ xứ Thanh trong 

mối tương quan với các dòng họ tiêu biểu ở các địa phương khác như Thăng Long – 

Hà Nội, Hải Dương, Nghệ An, để có sự đối chiếu, so sánh nhằm tìm ra nét tương 
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đồng và sự khác biệt giữa chúng. Việc so sánh, xử lý các số liệu liên quan đến 

truyền thống khoa cử, tần xuất đỗ đạt và quan hệ huyết thống của các vị đại khoa 

trong các dòng họ khoa bảng để có cái nhìn toàn cục hơn về truyền thống khoa bảng 

dòng họ, như một sự gợi ý về các biện pháp khuyến học dòng họ và thái độ ứng xử 

đối với việc khuyến học như một nét văn hóa của dòng họ đó.  

4.3. Phương pháp điều tra điền dã, kết hợp sử dụng nghiên cứu sâu về văn 

hoá dân gian, tiếp cận, phỏng vấn sâu các ông trưởng họ, ông thủ từ nhà thờ họ, cán 

bộ khuyến học các cấp ở các làng và các dòng họ khoa bảng nổi tiếng xứ Thanh, họ 

Lương làng Hội Triều, họ Vũ làng Mộ Trạch, Hải Dương …vv, quan sát thực địa, 

tham gia các hoạt động tế lễ nhân ngày giỗ tổ, hội làng, ghi âm, ghi hình các nhân 

vật, sự kiện ... tại Mộ Trạch, Nguyệt Viên, Hoằng Lộc, Gia Miêu, Cổ Định, Quảng 

Lưu, … để tìm hiểu những nhân tố của từng gia đình, dòng họ đã làm nên truyền 

thống tốt đẹp đó. 

Phương pháp hồi cố tư liệu và điều tra điền dã được sử dụng nhiều ở chương 

2 và chương 3 của luận án, trong đó, chú trọng nghiên cứu truyền thống khoa cử, 

khuyến học của xứ Thanh và của 3 dòng họ xứ Thanh (dòng họ Lê, họ Nguyễn và 

họ Đỗ).  

4.4. Phương pháp hồi cố tư liệu lịch sử được sử dụng tập trung ở chương 1 

và chương 2 của luận án để có cái nhìn biện chứng, tìm ra được nét chung liên quan 

đến truyền thống khuyến học ở các địa phương, dòng họ xứ Thanh xưa trong bối 

cảnh giáo dục Nho học Việt Nam thời kỳ cực thịnh. Từ đó, đánh giá khách quan và 

khoa học về truyền thống khuyến học được biểu hiện như một nét đẹp văn hoá cần 

phát huy. 

Hồi cố các tư liệu lịch sử về một vùng đất “địa linh nhân kiệt’ xứ Thanh với 

những điều kiện địa lý, lịch sử, xã hội đặc biệt, quy định nên tố chất con người của 

một vùng đất ở vị trí trung gian giữa miền Bắc và miền Trung này. Từ đó, để thấy 

được người xứ Thanh xưa đã quan niệm và đầu tư cho việc học như thế nào? Việc 

khuyến học (dù chưa được gọi tên như hiện nay) đã đi vào đời sống và trở thành nét 

văn hóa dòng họ như thế nào? đã có tác dụng thúc đẩy (và làm thay đổi) đời sống 

của người dân xứ Thanh ra sao? 
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5. Đóng góp của luận án 

5.1. Luận án góp phần bổ sung và làm phong phú thêm nguồn tư liệu nghiên 

cứu về khuyến học Việt Nam, khuyến học xứ Thanh và khuyến học như một nét 

văn hoá truyền thống của một số dòng họ ở xứ Thanh, qua đó giúp các nhà nghiên 

cứu có cơ sở để tiếp tục tìm hiểu về văn hóa khuyến học Việt Nam. 

5.2. Thông qua nghiên cứu về khuyến học của một số dòng họ xứ Thanh xưa 

và nay, có đối sánh với một số dòng họ tiêu biểu ở một số địa phương khác để giải 

mã nguyên nhân thành công trong việc khuyến khích học tập của các dòng họ.  

5.3. Tiếp thu kết quả nghiên cứu của những người đi trước, kết hợp với việc 

khảo sát thực địa tại địa phương, luận án nghiên cứu một cách toàn diện, có hệ 

thống về khuyến học của một số dòng họ tiêu biểu của xứ Thanh. Từ đó, nêu bật nét 

đặc trưng và giá trị của khuyến học ở đây, góp phần làm rõ nguyên nhân nào khiến 

dòng họ trở thành nền tảng, là cơ sở nuôi dưỡng tinh thần hiếu học và tại sao 

khuyến học lại trở thành một nét văn hóa dòng họ. 

5.4. Luận án đưa ra một số giải pháp nhằm phát huy giá trị văn hóa dòng họ 

về khuyến học ở xứ Thanh trong việc nâng cao dân trí, cung ứng nguồn nhân lực, 

phát hiện và bồi dưỡng nhân tài cho quê hương và đất nước; là cơ sở để các nhà 

hoạch định chính sách có những chủ trương thích hợp nhằm tạo cơ cấu nguồn nhân 

lực đáp ứng yêu cầu của các lĩnh vực kinh tế - xã hội của đất nước trong thời kỳ hội 

nhập hiện nay. 

6. Bố cục của luận án 

Ngoài phần mở đầu 7 trang, kết luận 3 trang, danh mục tài liệu tham khảo 10 

trang và phụ lục 38 trang, luận án chia làm 3 chương: 

Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu, cơ sở lý thuyết và khuyến 

học ở xứ Thanh (từ trang 10 đến trang 49)  

Chương 2: Khuyến học dòng họ ở xứ Thanh (từ trang 50 đến trang 98) 

Chương 3: Khuyến học dòng họ ở xứ Thanh hiện nay - Một số vấn đề 

đặt ra (từ trang 99 đến trang 141) 

 


